TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Xây dựng……………………………


Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Cơ học - Vật liệu………………                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Ma sát học
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 2
Học phần tiên quyết: Các môn về chuyên môn.
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: CNKT ôtô.
Bộ môn quản lý: Cơ học vật liệu
Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 18
- Làm bài tập trên lớp: 
- Thảo luận: 6
- Thực hành, thực tập: 6
- Tự nghiên cứu: 60
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và các khả năng nhận biết về các vấn đề ma sát, mòn và bôi trơn của các máy móc thiết bị. 

Cụ thể đối với ngành kỹ thuật ô tô, học phần cung cấp người học khả năng  nhận biết và ứng dụng cũng như các biện pháp ngăn ngừa những ảnh hưởng không có lợi của  những tương tác về ma sát trong các hệ thống của ô tô, các dạng mòn có thể xảy ra ở các bộ phận khác nhau và ảnh hưởng của các yếu tố về kết cấu, vật liệu,  điều kiện sử dụng, môi trường  đến quá trình mòn của các cặp chi tiết truyền động.

Học phần cũng cung cấp cho người học những kiến thức mới nhất về lý thuyết bôi trơn và sự phát triển của vật liệu bôi trơn, ngoài các kiến thức bôi trơn truyền thống đã được đề cập đến ở các  môn học khác như bôi trơn thủy động, bôi trơn thủy tĩnh. Học phần  đi sâu giới thiệu một số kiến thức về các cơ chế bôi trơn đặc biệt như tựa thủy động, bôi trơn hấp phụ, bôi trơn được điều khiển bởi độ dài tương thích giữa phụ gia và dầu nền, bôi trơn màng mòn thay thế, cơ chế tự bôi trơn,  bôi trơn thủy động đàn hồi và bôi trơn hỗn hợp.  
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

	STT
	Chủ đề

	1
	Khái niêm cơ bản về ma sát, hao mòn và bôi trơn

	2
	Những thuyết cơ bản về ma sát ngoài  

	3
	Phương pháp thực nghiệm để xác định tính chất ma sát của vật liệu

	4
	Bôi trơn và các dạng bôi trơn  

	5
	Mòn và các dạng mòn

	6
	Một số vấn đề về vật liệu bôi trơn mới


3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần 

Chủ đề 1:  Khái niêm cơ bản về ma sát, hao mòn và bôi trơn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm về ma sát học (Tribology), các hiểu biết cơ bản về ma sát, mòn và bôi trơn 

2. Lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của Ma sát học và sự ứng dụng trong cuộc sống
	 3

2

	Thái độ

Sinh viên sẽ tiếp cận các khái niệm về tribology và bản chất của ma sát, hao mòn, và bôi trơn.
	

	Kỹ năng

1. Nhận biết và phân biệt được các khái niệm cơ bản về ma sát, mòn và bôi trơn 

2. Các ứng dụng cơ bản của  Ma sát học trong kỹ thuật công nghiệp trên thế giới và Việt Nam.   
	3

2


Chủ đề 2:  Những thuyết cơ bản về ma sát ngoài  

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.  Các thuyết về ma sát ngoài

2.  Các biện pháp vận dụng ma sát trong kỹ thuật 
	3

3

	Thái độ

Sinh viên cần nắm được các thuyết về ma sát ngoài và cách vận dụng.
	

	Kỹ năng

1. Nhận biết  về sự khác  biệt của các thuyết ma sát và khả năng vận dụng của từng thuyết trong kỹ thuật.
	4


Chủ đề 3:  Phương pháp thực nghiệm để xác định tính chất ma sát của vật liệu
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.  Các phương pháp mô phỏng các dạng ma sát thường gặp

2.   Cấu trúc một số máy ma sát được sử dụng trên thế giới
	3

3

	Thái độ:

Sinh viên cần nắm các phương pháp mô phỏng và các thiết bị đo ma sát hiện hữu.
	

	Kỹ năng

1. Nhận biết và có khả năng xây dựng các mô hình mô phỏng của cặp ma sát  

    2. Biết sử dụng máy khảo nghiệm ma sát trong  các nghiên cứu cơ bản về ma sát mòn và bôi trơn. 
	3

3


Chủ đề 4:   Bôi trơn và các dạng bôi trơn  

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.  Khái niệm về  bôi trơn và cơ sở phân loại các loại hình bôi trơn

2.  Cơ chế hình thành và phương thức duy trì trạng thái bôi trơn thủy động

3.  Cơ chế hình thành và phương thức duy trì trạng bôi trơn thủy tĩnh

4.  Cơ chế hình thành và phương thức duy trì trạng bôi trơn giới hạn.

5.  Cơ chế hình thành và phương thức duy trì trạng bôi trơn thủy động đàn hồi.

6.  Các phương  cơ bản để nhận biết và nghiên cứu trạng bôi trơn  
	3

3

3

3

3

3

	Thái độ

Sinh viên cần nắm được các cơ chế hình thành và phương pháp duy trì của các trạng thái bôi trơn.
	

	Kỹ năng

1.  Phân biệt được các dạng bôi trơn và sự ảnh hưởng của các thông số chính đến trạng thái bôi trơn.

2.  Nắm được điều kiện hình thành bôi trơn thủy động và các thông số ảnh hưởng đến trạng thái bôi trơn thủy động

3.  Nắm được điều kiện hình thành bôi trơn thủy tĩnh và các thông số ảnh hưởng đến trạng thái bôi trơn thủy tĩnh, các biện pháp đảm bảo tính ổn định cho bôi trơn thủy tĩnh.

4.  Nắm được điều kiện hình thành bôi trơn thủy động đàn hồi và các thông số ảnh hưởng đến trạng thái bôi trơn thủy động đàn hồi, xu hướng giải các bài toán bôi trơn thủy động đàn hồi bằng phương pháp số và phương pháp thực nghiệm.

5.  Phân biệt được sự hình thành và các thông số điều khiển của các cơ chế bôi trơn tựa thủy động, bôi trơn hấp phụ, bôi trơn dựa trên sự tương thích về độ dài phân tử, sự hình thành xà phòng kim loại, bôi trơn màng mòn thay thế, và cơ chế tự bôi trơn.

6. Nắm được phương pháp cơ bản nghiên cứu các trạng thái bôi trơn . 
	2

3

3

3

3

2


Chủ đề 5:   Mòn và các dạng mòn   

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm và cơ sơ phân loại các dạng mòn

2. Hao mòn do tác động cơ học (mài mòn, xói mòn, mòn do rỗ khí, mòn fretting, mòn mỏi…)

3. Hao mòn do tác động nhiệt hóa (mòn dính, mòn nung chảy…)

4. Hao mòn do tác động hóa học của môi trường  (ăn mòn, mòn ô xy hóa…)
	2

3

	Thái độ:

Sinh viên cần nắm được các cơ chế gây mòn khác nhau.
	

	Kỹ năng

1. Phân biệt được điều kiện hình thành các dạng mòn khác nhau

2. Phương pháp điều chỉnh các dạng mòn
	3

3


Chủ đề 6:   Một số vấn đề về vật liệu bôi trơn mới

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.  Khái niệm về chất bôi trơn

2.  Chất bôi trơn lỏng

3.  Những điểm mới của chất bôi trơn dẻo

4.  Chất bôi trơn rắn

5. Ứng dụng vật liệu nano trong bôi trơn
	2

2

2

2

2

	Thái độ

Sinh viên cần nắm được các loại chất bôi trơn (lỏng, dẻo, rắn) và xu hướng ứng dụng vật liệu nano trong bôi trơn.
	

	Kỹ năng

1. Nắm bắt được cơ sở để chọn dầu bôi trơn cho các ứng dụng
	2


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	2
	0
	0
	0
	4
	6

	Chủ  đề 2
	2
	
	2
	
	6
	10

	 Chủ đề 3
	2
	
	1
	3
	8
	14

	Chủ đề 4
	4
	
	3
	3
	14
	24

	Chủ đề 5
	4
	
	3
	6
	17
	30

	Chủ đề 6
	2
	
	3
	
	7
	12


5. Tài liệu 


(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Quách Đình Liên  
	Ma sát học đại cương
	2010
	Nội bộ
	Thư viện

	2
	Quách Đình Liên
	Vật liệu bôi trơn
	2010
	Nội bộ
	Thư viện 

	3
	Quách Đình Liên, Lê Bá Khang
	Ma sát và hao mòn
	
	
	

	4
	Quách Đình Liên, Lê Bá Khang
	Bôi trơn và vật liệu bôi trơn
	
	
	

	5
	Gwidon W. Stachowiak

Andrew W. Batchelor
	Enginering tribology  (2.ed and 3.ed)
	22005
	Elsevier
	Thư viện điện tử


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: 
· Tham gia lớp đầy đủ

· Tích cực thảo luận, phát biểu 

· Có câu hỏi hay
	- Điểm danh

- Quan sát mức độ chủ động tham gia thảo luận, đặt câu hỏi.

	50

	2
	Tự nghiên cứu: Hoàn thành vấn đề được giao về nhà theo nhóm.
	Lê bảng trình bày
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Mức độ cộng tác cùng với nhóm giải bài tập
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết
	50


TRƯỞNG KHOA          



      TRƯỞNG BỘ MÔN     

                      

      
                                              (Ký và ghi họ tên)

                                                                                        Trần Hưng Trà







